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TỜ TRÌNH

về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình  hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

____________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 
 và nhiÖm vô ®­îc giao t¹i Điều 12 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (viết tắt là Nghị định số 66), Bộ Tư pháp xin trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nh­ sau:
I.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Trên cơ sở quy định của Nghị định số 66 
, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3283/BTP- PLDSKT ngày 15/10/2008 đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu và đề xuất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để Bộ Tư pháp tổng hợp vào Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng hợp báo cáo của các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp 
 cho thấy, trong thời gian qua, về phía doanh nghiệp, trình độ hiểu biết luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận chủ sở hữu và người quản lý chưa cao; nhiều doanh nghiệp còn làm ăn không trung thực, cố tình vi phạm quy định pháp luật.... Trong tổng số 413.000 doanh nghiệp hiện nay 
 thì có đến 95% trong số này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong tổng số 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa này thì có trên 50% là doanh nghiệp nhỏ và nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, vì vậy, các doanh nghiệp này thường chỉ quan tâm đến các vấn đề thị trường, mặt hàng, sản phẩm, lợi nhuận... mà chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, rủi ro pháp lý luôn luôn là nguy cơ tiềm tàng đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng tới lợi ích của doanh nghiệp và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ngày 28/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP quy định các nội dung, hình thức và phương thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định quy định hai phương thức hỗ trợ pháp lý của nhà nước đối với doanh nghiệp, đó là: 

Phương thức thứ nhất, hỗ trợ thường xuyên thông qua 5 hình thức: xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật (từ Điều 7 đến Điều 11 Nghị định số 66).
Phương thức thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành và chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và các địa phương (Điều 12).

Tuy nhiên, theo ý kiến của các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp thì việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo phương thức thứ nhất chưa tạo được bước đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về hỗ trợ pháp lý trong giai đoạn hiện nay vì những lý do chủ yếu như sau:
Thứ nhất, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được thực hiện một cách đồng bộ và có hệ thống. Một bộ phận cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự quan tâm đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Vì vậy, cần xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp để có nguồn lực triển khai một cách mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật;

Thứ hai, đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đa số cán bộ làm việc kiêm nhiệm, do đó, chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiện nay chưa cao;

Thứ ba, kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu tập trung, chưa được thực hiện một cách đồng bộ trên cả nước, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện của công tác này;

Thứ tư, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ pháp lý chưa được đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả, dẫn đến bỏ trống nhiều địa bàn hoặc không đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp ở các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn khó tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp luật.
Đối với phương thức thứ hai, việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng chưa được các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, đầu tư đúng mức. Trên thực tế, các Chương trình, Đề án đã được ban hành chủ yếu chỉ tập trung trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung hoặc một số lĩnh vực pháp luật cụ thể như pháp luật về lao động, sở hữu trí tuệ ...
 mà chưa có một Đề án, Chương trình toàn diện về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Việc xây dựng một chương trình toàn diện về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ tập trung được nguồn lực, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.
Từ thực trạng nêu trên, các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp để ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống, giảm thiểu rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh và sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cụ thể, cần xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: bố trí, bồi dưỡng cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66 và các cơ quan, tổ chức khác tham gia vào việc thực hiện công tác này;

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp lý 
; khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận với văn bản quy phạm pháp luật;  

Thứ ba, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp
, tạo thói quen chủ động tìm hiểu và thực hiện pháp luật, sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật để áp dụng, thi hành pháp luật và phòng, chống rủi ro pháp lý trong kinh doanh của doanh nghiệp;

Thứ tư, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp thông qua việc cập nhật thường xuyên có hệ thống kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp cho các đối tượng này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế doanh nghiệp có đủ trình độ, năng lực và kiến thức pháp luật để tư vấn cho người quản lý doanh nghiệp; 

Thứ năm, xây dựng và hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhằm giúp các doanh nghiệp ở các địa phương này được tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp luật đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Theo quy định của Nghị định số 66, các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp đã có văn bản đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu và đề xuất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo (gồm đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) đã xây dựng dự thảo Chương trình và tổ chức các Toạ đàm, diễn đàn lấy ý kiến các doanh nghiệp đại diện và các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về dự thảo Chương trình.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Việc xây dựng Chương trình phải bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị định số 66, đồng thời bảo đảm các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. 

2. Các hoạt động của Chương trình phải có phạm vi và đối tượng thụ hưởng mang tính liên ngành, không trùng lặp với các chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương.

3. Chương trình phải khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực để thực hiện có hiệu quả các nội dung, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66.

4. Chương trình phải đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án hiện hành để tận dụng tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí; phối hợp sự tham gia của các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Nội dung của dự thảo Chương trình gồm V phần, cụ thể như sau:
1. Phần I: Mục tiêu

Phần này quy định mục tiêu chung và 5 mục tiêu cụ thể của Chương trình nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận với văn bản quy phạm pháp luật; đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và xây dựng mô hình điểm  về tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương, tỉnh được lựa chọn. Đồng thời, với đối tượng, nội dung của chương trình mang tính liên ngành, kết quả của Chương trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi, lĩnh vực do mình quản lý theo quy định tại Nghị định số 66.

  2. Phần II: Nội dung của Chương trình

  Nội dung của Chương trình liên ngành được thiết kế bảo đảm bao quát được các hoạt động ưu tiên để thúc đẩy công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiện nay thông qua các hoạt động như: nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh và kỹ năng nghiệp vụ pháp chế; xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Để xác định rõ phạm vi, tránh sự trùng lặp với các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các ngành, nội dung của Chương trình liên ngành được tập trung vào các vấn đề cơ bản của pháp luật kinh doanh, bao gồm: pháp luật về hợp đồng; sở hữu, thực hiện quyền sở hữu; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp; xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản, ...
Hoạt động của Chương trình được xác định cụ thể theo 04 dự án sau đây:

Dự án 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nội dung của dự án này nhằm hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương như các tổ chức pháp chế tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh 
 và các đơn vị của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để có đủ năng lực thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66. 
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai ”Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới,phát triển đất nước” (ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TTg  ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Bộ Lao động - thương binh và xã hội đang triển khai ”Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012” (ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ), đây là các hoạt động có liên quan đến Dư án 1, tuy nhiên, đối tượng, phạm vi và nội dung các hoạt động của các đề án này không trùng lặp với Chương trình. Để tăng cường hiệu quả của các Đề án, sau khi Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp được phê duyệt, Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp, tận dụng tối đa nguồn lực, lồng gép các hoạt động của các Đề án với các nội dung của Chương trình để đảm bảo kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước.
Dự án 2: Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

Trên thực tế, hoạt động thông tin pháp luật cho doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Việc cập nhật, thông tin pháp luật một cách kịp thời có hệ thống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt và tuân thủ, thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao ý thức pháp luật, thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của người quản lý doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu nêu trên, Dự án về thông tin pháp luật cho doanh nghiệp gồm các hoạt động: xây dựng, vận hành Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; biên soạn, in ấn tài liệu để phổ biến, cung cấp, cập nhật kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; xây dựng, phát sóng chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam và tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

Dự án 3: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 

Theo tổng kết cho thấy, một bộ phận lớn người quản lý doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nhận thức và kiến thức về pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế chưa có hoạt động hỗ trợ cần thiết trong lĩnh vực này. Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 và Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012, tuy nhiên, các Chương trình và đề án trên chỉ nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực nói chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như phổ biến pháp luật, trong đó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực pháp luật lao động, an toàn lao động... cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, mà chưa có các hoạt động hỗ trợ pháp lý một cách toàn diện, có hệ thống cho doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Từ thực thế đó, hoạt động bồi dưỡng của Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho người quản lý doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh, nâng cao nhận thức của người quản lý doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Bên cạnh đó, hoạt động bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ pháp chế doanh nghiệp sẽ giúp cán bộ pháp chế, người tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan đến việc thực thi pháp luật trong doanh nghiệp.
Dự án 4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Theo đánh giá của các cơ quan Nhà nước thì hiện nay, hoạt động dịch vụ tư vấn pháp luật về pháp luật kinh doanh còn nhiều bất cập, đặc biệt là ở các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tại các địa bàn này đa số các doanh nghiệp đều là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, vì vậy, các doanh nghiệp trên rất khó tiếp cận với dịch vụ tư vấn pháp luật. Theo thống kê của Bộ Tư pháp tính đến ngày 31/12/2008, trên cả nước có 5300 luật sư chủ yếu hành nghề tập trung ở các thành phố lớn như thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 
, luật sư có khả năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Chính vì vậy, việc hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là rất cần thiết. 
3. Phần III. Giải pháp thực hiện Chương trình

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, dự thảo chương trình đề xuất thực hiện đồng bộ cả 3 nhóm giải pháp gồm: (1) giải pháp về chính sách; (2) giải pháp về cơ chế huy động nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế tổ chức; cơ chế phân cấp và phối hợp; cơ chế giám sát, đánh giá và (3) các giải pháp về chuyên môn. 

4. Phần IV. Tổ chức thực hiện Chương trình

   4.1. Phạm vi, thời gian
- Chương trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và có định hướng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2020 để tạo sự bền vững, phát huy kết quả của Chương trình, đảm bảo Chương trình có tác động lâu dài.

- Chương trình được triển khai trong phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn 2009-2012, tập trung triển khai điểm tại 7 địa phương được lựa chọn là: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội. Việc lựa chọn các địa điểm này được căn cứ vào tiêu chí đại diện các vùng miền, khu vực như: khu vực kinh tế phát triển, khu vực nông thôn, miền núi, vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Trên cơ sở đánh giá tổng kết hiệu quả hoạt động của Chương trình tại các địa phương nêu trên, trong giai đoạn tiếp theo (2013 - 2015) tổ chức triển khai hoạt động của Chương trình tại các địa phương khác.
 4.2. Tổ chức điều hành chương trình

Chương trình có tính chất liên ngành, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, do đó cần thành lập Ban Điều hành Chương trình do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội; Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

4.3. Phân công trách nhiệm 

Để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của Chương trình sau khi được ban hành, dự thảo Chương trình quy định trách nhiệm cụ thể các của Bộ, ngành liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; ban hành quy chế quản lý, thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; chỉ đạo triển khai Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình.


4.4. Tiến độ thực hiện chương trình

Chương trình được phân thành 2 giai đoạn: từ năm 2009 đến năm 2012 (giai đoạn 1) và từ năm 2013 đến năm 2015 (giai đoạn 2). Trong quý IV/2009, sau khi Chương trình được ban hành nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động của Chương trình và quy chế quản lý và chỉ đạo, triển khai Chương trình.

4.5. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình do Ngân sách nhà nước cấp, trong đó, ngân sách trung ương được bố trí để thực hiện các hoạt động chung của Chương trình và triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 7 địa phương được lựa chọn điểm ở giai đoạn 1; ngân sách địa phương được bố trí để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương ở giai đoạn 2, cụ thể: Tæng kinh phÝ thực hiện Ch­¬ng tr×nh dự tính là: 386.915.448.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu tỉ chín trăm mười lăm triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng). Trong đó, kinh phí ngân sách trung ương là: 112.269.632.000 đồng và kinh phí ngân sách địa phương là: 274.523.876.000 đồng.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN  

1. Về quy mô tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại Dự án 3

Trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Chương trình, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi được bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị triển khai từng giai đoạn và có thực hiện điểm tại một số tỉnh được lựa chọn. Nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Chương trình, dự thảo được xây dựng theo hướng tổ chức bồi dưỡng làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện điểm và giai đoạn 2 sau khi triển khai hiệu quả tại 7 tỉnh, thành phố được lựa chọn, có đánh giá, sơ kết kết quả, đút rút kinh nghiệm, xây dựng các mô hình hiệu quả nhằm triển khai rộng rãi tại 56 tỉnh, thành phố còn lại trong giai đoạn tiếp theo.
2. Về phạm vi Dự án 4
Trong quá trình xây dựng Chương trình, có hai loại ý kiến về phạm vi Dự án 4. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, trong khuôn khổ Chương trình, chỉ hỗ trợ thành lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp ở 49 tỉnh có địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần triển khai mạng lưới này tại tất cả 54 tỉnh có địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến về phạm vi của Dự án 4 được triển khai tại 54 tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhằm triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả và sâu rộng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương này để tạo một bước chuyển biến trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về tổ chức thực thi pháp luật trong kinh doanh của doanh nghiệp tại các địa bàn này, thực hiện chủ trương phát triển đồng đều giữa các địa phương trong cả nước, vì vậy, dự thảo Chương trình được xây dựng theo phương án này.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo:

· Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp;

· Dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp;

· Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện của doanh nghiệp).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT; Vụ PLDSKT.
	      BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


� Theo Công văn số 667/VPCP-TH ngày 7/7/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong tháng 9/2009.


� Điểm b, khoản 3 Điều 12 Nghị định 66 quy định: “Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương do mình quản lý gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành”.


� Tính đến ngày 30/5/2009, đã có 12 Bộ, 34 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 02 tổ chức đại diện cho doanh nghiệp � có công văn về thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đề xuất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi do mình quản lý gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.


� Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục phát triển doanh nghiệp) tính đến tháng 6/2009 trên cả nước có khoảng 413.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.


� Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 4/4/2005 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012); Quyết định số số 143/2004/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008, Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012; Quyết định số 270/QĐ-TTg  ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”.


� Theo kết quả điều tra về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các năm 2005 và 2006 thì có khoảng 30% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng việc tiếp cận với văn bản pháp luật là khó hoặc không thể (theo báo cáo năm 2007, chỉ số này là 25%). 


� Kết quả điều tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy trong số 1237 doanh nghiệp được khảo sát thì có khoảng 70 đến 80% số doanh nghiệp không hiểu hoặc hiểu không đầy đủ các quy định pháp luật cơ bản về kinh doanh; có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật. 


� Các tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.


� Gồm 55 địa bàn theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
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